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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu
	Thơ  4 chữ/
 5 chữ
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn nghị luận
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	1.5
	0.5
	2.5
	1.5
	0
	3.0
	0
	1.0
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	- Thơ 5 chữ

- Truyện ngắn

	Nhận biết:
*
- Nhận biết được đặc điểm cơ bản của một bài thơ qua: thể thơ, gieo vần, hình ảnh.
- Nhận biết được biện pháp tu từ. 
- Nhận biết được từ loại.
*
-  Nhận biết được đề tài, lời kể, nhân vật chính trong văn bản.
- Nhận biết được từ loại, trạng ngữ.

Thông hiểu:
*
- Hiểu được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện trong bài thơ.
- Hiểu điểm nhìn miêu tả được sử dụng trong thơ.
- Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.

*
- Hiểu được ý nghĩa của chi tiết, đề tài trong văn bản.
- Xác định được biện pháp tu từ.
- Nêu được thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

Vận dụng:
*
- Phân tích tác dụng diễn đạt của một hình ảnh thơ, một biện pháp tu từ trong bài thơ.
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc, liên hệ tình cảm của bản thân được gọi ra từ bài thơ
*
- Rút được bài học cho bản thân
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / với vấn đề đặt ra trong tác phẩm.
	3 TN
	5TN
	2TL
	

	2
	Viết
	- Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

- Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.

	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận. 
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)
Vận dụng: Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống. Lập luận mạch lạc, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện cảm xúc của bản thân trước sự việc cần bàn luận.
 Vận dụng cao:
- Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
- Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
	1TL*
	1TL*
	1TL*
	1TL*

	Tổng
	
	3 TN
1TL*
	5TN
1TL*
	2TL
1TL*
	1 TL
1TL*

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



III. ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ SỐ 1
[bookmark: _Hlk117080970][bookmark: _Hlk117083607]I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?
                                                             (Trần Đăng Khoa)
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…


	1968, (Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc)
* Lựa chọn một đáp án đúng nhất:
Câu 1. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do. 	                                                      B. Lục bát.   
C. Bốn chữ. 	                                                      D. Năm chữ.
Câu 2. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào?
A. Gieo vần lưng.		                                 B. Gieo vần chân.
C. Gieo vần lưng kết hợp vần chân.		C. Gieo vần linh hoạt.
Câu 3. Ở khổ thơ thứ nhất, trăng được so sánh với hình ảnh nào?
A. Quả chín.                                                          B. Mắt cá.
C. Quả bóng.                                                         D. Cánh rừng xa.
Câu 4. Em hiểu như thế nào về câu thơ:
"Trăng ơi có nơi nào
          Sáng hơn đất nước em…"
A. Thể hiện tình yêu bạn bè, tình yêu quê hương đất nước.
B.Thể hiện niềm tự hào và tình yêu đất nước quê hương.
C.Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, thầy cô
D.Thể hiện cảnh đêm trăng rất đẹp.
Câu 5. Hình ảnh vầng trăng gắn liền với các sự vật (quả chín, mắt cá, quả bóng…) cho em biết vầng trăng được nhìn dưới con mắt của ai?
	A. Bà nội.                                                     	B. Người mẹ.
	C. Cô giáo.                                                   	D. Trẻ thơ.
Câu 6. Tác dụng chủ yếu của phép tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu “Trăng ơi… từ đâu đến?” là gì?
	A. Trăng trở thành người bạn gần gũi, gắn bó, cùng trò chuyện với nhân vật trữ tình.
	B. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ.
	C. Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm.
	D. Làm cho câu thơ có vần, giàu nhịp điệu, mang âm hưởng sâu lắng.
Câu 7. Theo em, biện pháp tu từ nào được sử dụng phổ biến nhất trong bài thơ ?
	A. So sánh.
	B. Nhân hóa
	C. Điệp ngữ
	D. Nói giảm nói tránh
Câu 8. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” thể hiện tình cảm gì của nhân vật trữ tình?
	A. Nhân vật trữ tình yêu trăng theo cách độc đáo.	
B. Trăng ở quê hương của nhân vật trữ tình là đẹp nhất.
	C. Yêu mến trăng, từ đó bộc lộ niềm tự hào về đất nước của nhân vật trữ tình.
	D. Ánh trăng ở quê hương nhân vật trữ tình đặc biệt, không giống ở nơi khác.
* Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng diễn đạt của biện pháp tu từ so sánh có trong câu thơ sau :
“Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà”.
Câu 10. Từ tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ, hãy bộc lộ tình cảm của em với quê hương, đất nước?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Trình bày suy nghĩ của em về một vấn đề (sự việc, hiện tượng) trong đời sống.


[bookmark: _Hlk117115144]IV. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


I
	ĐỌC-HIỂU

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Biện pháp tu từ so sánh: “Trăng hồng như quả chín…”
- Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, làm cho câu thơ thêm sinh động, ấn tượng...
+ Hình ảnh trăng trở nên gần gũi, thân thương như một thứ quả chín ngọt lành, lửng lơ treo trước nhà mà trẻ con có thể đưa tay hái được.
+ Thể hiện tình cảm yêu mến, gắn bó với trăng, với thiên nhiên; trí tưởng tượng độc đáo, mới lạ, hồn nhiên, phù hợp với tâm lý trẻ thơ
	0,25

0,25

0,25

0,25

	[bookmark: _Hlk117082897]
	10
	- Thấy được thiên nhiên, đất nước Việt Nam vô cùng tươi đẹp, mà hiện rõ nét ở đây là vẻ đẹp của ánh trăng sáng trong, lung linh, gần gũi, thân thương, yên bình, … 
- Thêm yêu mến, trân trọng, tự hào về những vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, trân trọng nền hòa bình, ..
- Cố gắng học tập thật tốt để tương lai góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
	0,5


0,25

0,25

	II
	LÀM VĂN

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần MB, TB, KB.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Nghị luận về một vấn đề (sự việc, hiện tượng) trong đời sống.
	0,25

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống: Học sinh có thể chọn về một vấn đề trong đời sống mà mình quan tâm nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: 
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài: 
- Giải thích hiện tượng, nêu định nghĩa vấn đề 
- Trình bày thực trạng của của vấn đề nghị luận
- Lý giải nguyên nhân của hiện tượng đời sống.
- Đánh giá kết quả sự việc, hiện tượng (tác hại hoặc lợi ích)
- Đưa ra giải pháp, bài học suy ra từ vấn đề.
* Kết bài: 
- Liên hệ, rút ra bài học về nhận thức, hành động cho bản thân.
	(3,0)



0,25

0,25
0,5
0,5
0,5
0,75

0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Có những liên hệ hợp lí; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,25




ĐỀ SỐ 2
I. ĐỌC-HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt đều to khỏe và chắc mẩy,…
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: 
“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân hình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. 
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì nên nó chết dần chết mòn. Trong khi đó hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đấy nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới…
					(Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, 2004)
* Lựa chọn một đáp án đúng nhất: (4,0 điểm)
Câu 1. Đề tài của văn bản trên là:
A. Sống  tích cực và có ý nghĩa.              B. Sống hoà hợp với thiên nhiên.
C. Tình cảm gia đình.	                     D.Tình yêu quê hương, đất nước.
Câu 2. Văn bản trên được kể theo lời của ai?
	A. Lời của hạt lúa thứ nhất
	B. Lời của hạt lúa thứ hai
	C. Lời của người kể chuyện
	D. Lời kể của hai cây lúa
Câu 3. Nhân vật chính trong văn bản trên là chi tiết nào?
	A. Người nông dân
	B. Cánh đồng
	C. Hai hạt lúa
	D. Chất dinh dưỡng
Câu 4. Vì sao hạt lúa thứ hai lại “ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất”?
	A. Vì nó muốn được ra đồng cùng ông chủ.
	B. Vì nó biết chỉ khi được gieo xuống đất, nó mới được bắt đầu một cuộc sống mới
	C.Vì nó không thích ở mãi trong kho lúa
	D. Vì khi được gieo xuống đất nó sẽ nhận được nước và ánh sáng.
Câu 5. Xác định thành phần trạng ngữ trong câu: Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng.
	A. Thời gian trôi qua
	B. hạt lúa thứ nhất bị héo khô
	C. bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng
	D. bị héo khô nơi góc nhà
Câu 6. Từ sung sướng trong văn bản trên thuộc loại từ nào?
	A. Từ ghép đẳng lập
	B. Từ ghép chính phụ
	C. Từ láy
	D. Từ đơn
Câu 7. Xác định biện pháp tu từ trong câu: Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
	A. So sánh
	B. Nhân hóa
	C. Ẩn dụ
	D. Hoán dụ
Câu 8. Từ hình ảnh hạt lúa thứ nhất bị héo khô, tác giả muốn phê phán điều gì?
	A. Sự hèn nhác, ích kỉ không dám đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn trốn tránh trong sự an toàn vô nghĩa.
	B. Sự ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình.
	C. Sự vô cảm không quan tâm đến người khác.
	D. Sự bình thản, ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà vô cảm không chịu giúp đỡ cho người khác khi đang gặp khó khăn.
* Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 9. (1,0 điểm) Em có đồng tình với lựa chọn của hạt lúa thứ hai không? Vì sao?
Câu 10. (1,0 điểm) Em rút ra được bài học gì sau khi đọc xong văn bản trên?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Trình bày suy nghĩ của em về một vấn đề (sự việc, hiện tượng) trong đời sống.

I. HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


I
	ĐỌC-HIỂU

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Em đồng tình với lựa chọn của hạt lúa thứ hai.
- Vì hạt lúa thứ hai đã dám chấp nhận khó khăn, thử thách trong cuộc sống để được tái sinh, được sống một cuộc sống cống hiến đầy ý nghĩa.
	0,5
0,5

	
	10
	- Muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, chúng ta phải mạnh mẽ dấn thân. 
- Nếu cứ thu mình trong cai vỏ bọc an toàn, chúng ta rồi sẽ chỉ là những con người nhạt nhòa rồi tàn lụi dần. 
- Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân.
- Muốn thành công, con người không có cách nào khác ngoài việc đương đầu với gian nan, thử thách.
	0,25

0,25

0,25

0,25


	II
	LÀM VĂN

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần MB, TB, KB.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Nghị luận về một vấn đề (sự việc, hiện tượng) trong đời sống.
	0,25

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống: Học sinh có thể chọn về một vấn đề trong đời sống mà mình quan tâm nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: 
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài: 
- Giải thích hiện tượng, nêu định nghĩa vấn đề 
- Trình bày thực trạng của của vấn đề nghị luận
- Lý giải nguyên nhân của hiện tượng đời sống.
- Đánh giá kết quả sự việc, hiện tượng (tác hại hoặc lợi ích)
- Đưa ra giải pháp, bài học suy ra từ vấn đề.
* Kết bài: 
- Liên hệ, rút ra bài học về nhận thức, hành động cho bản thân.
	(3,0)



0,25

0,25
0,5
0,5
0,5
0,75

0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Có những liên hệ hợp lí; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,25







	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢIĐỀ SỐ 1

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: VĂN 7
Thời gian: 90 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 02 trang. 





I. ĐỌC-HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt đều to khỏe và chắc mẩy,…
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: 
“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân hình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. 
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì nên nó chết dần chết mòn. Trong khi đó hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đấy nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới…
					(Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, 2004)
* Lựa chọn một đáp án đúng nhất:
Câu 1. Đề tài của văn bản trên là:
A. Sống tích cực và có ý nghĩa.              B. Sống hoà hợp với thiên nhiên.
C. Tình cảm gia đình.	                        D.Tình yêu quê hương, đất nước.
Câu 2. Văn bản trên được kể theo lời của ai?
	A. Lời của hạt lúa thứ nhất
	B. Lời của hạt lúa thứ hai
	C. Lời của người kể chuyện
	D. Lời kể của hai cây lúa
Câu 3. Nhân vật chính trong văn bản trên là chi tiết nào?
	A. Người nông dân
	B. Cánh đồng
	C. Hai hạt lúa
	D. Chất dinh dưỡng
Câu 4. Vì sao hạt lúa thứ hai lại “ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất”?
	A. Vì nó muốn được ra đồng cùng ông chủ.
	B. Vì nó biết chỉ khi được gieo xuống đất, nó mới được bắt đầu một cuộc sống mới
	C.Vì nó không thích ở mãi trong kho lúa
	D. Vì khi được gieo xuống đất nó sẽ nhận được nước và ánh sáng.
Câu 5. Xác định thành phần trạng ngữ trong câu: Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng.
	A. Thời gian trôi qua
	B. hạt lúa thứ nhất bị héo khô
	C. bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng
	D. bị héo khô nơi góc nhà
Câu 6. Từ sung sướng trong văn bản trên thuộc loại từ nào?
	A. Từ ghép đẳng lập
	B. Từ ghép chính phụ
	C. Từ láy
	D. Từ đơn
Câu 7. Xác định biện pháp tu từ trong câu: Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
	A. So sánh
	B. Nhân hóa
	C. Ẩn dụ
	D. Hoán dụ
Câu 8. Từ hình ảnh hạt lúa thứ nhất bị héo khô, tác giả muốn phê phán điều gì?
	A. Sự hèn nhác, ích kỉ không dám đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn trốn tránh trong sự an toàn vô nghĩa.
	B. Sự ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình.
	C. Sự vô cảm không quan tâm đến người khác.
	D. Sự bình thản, ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà vô cảm không chịu giúp đỡ cho người khác khi đang gặp khó khăn.
* Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Em có đồng tình với lựa chọn của hạt lúa thứ hai không? Vì sao?
Câu 10. Em rút ra được bài học gì sau khi đọc xong văn bản trên?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Trình bày suy nghĩ của em về một vấn đề (sự việc, hiện tượng) trong đời sống.



(Chú ý: Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)
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I. ĐỌC-HIỂU (6,0 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?
                                                                  Trần Đăng Khoa
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…


1968,
(Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, 
NXB Văn hóa dân tộc)
* Lựa chọn một đáp án đúng nhất: (4,0 điểm)
Câu 1. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do. 	B. Lục bát.    C. Bốn chữ. 	   D. Năm chữ.
Câu 2. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào?
A. Gieo vần lưng.		                                 B. Gieo vần chân.
C. Gieo vần lưng kết hợp vần chân.		C. Gieo vần linh hoạt.
Câu 3. Ở khổ thơ thứ nhất, trăng được so sánh với hình ảnh nào?
A. Quả chín.
B. Mắt cá.
C. Quả bóng.
D. Cánh rừng xa.
Câu 4. Từ “lửng lơ” thuộc loại từ nào?
	A. Từ ghép.
	B. Từ láy.
	C. Từ đồng nghĩa.
	D. Từ trái nghĩa.
Câu 5. Hình ảnh vầng trăng gắn liền với các sự vật (quả chín, mắt cá, quả bóng…) cho em biết vầng trăng được nhìn dưới con mắt của ai?
	A. Bà nội.
	B. Người mẹ.
	C. Cô giáo.
	D. Trẻ thơ.
Câu 6. Tác dụng chủ yếu của phép tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu “Trăng ơi… từ đâu đến?” là gì?
	A. Trăng trở thành người bạn gần gũi, gắn bó, cùng trò chuyện với nhân vật trữ tình.
	B. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ.
	C. Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm.
	D. Làm cho câu thơ có vần, giàu nhịp điệu, mang âm hưởng sâu lắng.
Câu 7. Theo em, biện pháp tu từ nào được sử dụng phổ biến nhất trong bài thơ ?
	A. So sánh.
	B. Nhân hóa
	C. Điệp ngữ
	D. Nói giảm nói tránh
Câu 8. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” thể hiện tình cảm gì của nhân vật trữ tình ?
	A. Nhân vật trữ tình yêu trăng theo cách độc đáo.	
B. Trăng ở quê hương của nhân vật trữ tình là đẹp nhất.
	C. Yêu mến trăng, từ đó bộc lộ niềm tự hào về đất nước của nhân vật trữ tình.
	D. Ánh trăng ở quê hương nhân vật trữ tình đặc biệt, không giống ở nơi khác.
* Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 9. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng diễn đạt của biện pháp tu từ so sánh có trong câu thơ sau :
“Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà”.
Câu 10. (1,0 điểm) Từ tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ, hãy bộc lộ tình cảm của em với quê hương, đất nước ?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Trình bày suy nghĩ của em về một vấn đề (sự việc, hiện tượng) trong đời sống.



(Chú ý: Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)

